
Lớp Môn thi: Đồ án kết cấu BTCT ( DC2DD54) Hình thức thi: VĐ

Địa điểm: Ngày thi: Ca thi: 5

GK1 GK2 KL
0

1 1 64DCDD2018 Nguyễn Văn  Hải 64DCDD01

2 2 64DCDD2017 Nguyễn Vũ  Hải 64DCDD01

3 3 64DCDD2043 Phạm Thanh  Thao 64DCDD01

4 4 64DCDD2048 Lê Công  Thiết 64DCDD01

5 5 64DCDD2034 Phạm Ngọc  Nam 64DCDD01

6 6 64DCDD2015 Đỗ Thế  Giang 64DCDD01

7 7 Lê Quang Trung 66DLDD11 GHÉP

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Danh sách gồm 7 sinh viên

Lớp Giờ vào Số đề
Điểm

Ký tênGT Ghi chú

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 - KỲ PHỤ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

14/03/2017

TT SBD Mã SV Họ và tên



Lớp Môn thi: Đồ án Nền móng (DC2GT34) Hình thức thi: VĐ

Địa điểm: Ngày thi: Ca thi: 5

GK1 GK2 KL
0

1 1 64DCCD2056 Dương Thái An 64DCCD06

2 2 64DCCD2001 Nguyễn Vũ Tú Anh 64DCCD05

3 3 64DCCD2004 Nguyễn Văn Bình 64DCCD05

4 4 64DCCD2112 Trần Thanh Bình 64DCCD07

5 5 64DCCD2114 Ngô Minh Chiến 64DCCD07

6 6 64DCCD2062 Nguyễn Tiến Dũng 64DCCD06

7 7 64DCCD2170 Võ Tiến Dũng 64DCCD04

8 8 64DCCD2116 Nguyễn Thế Đạt 64DCCD07

9 9 64DCCD2064 Lê Hà Đăng 64DCCD06

10 10 64DCCD2185 Nguyễn Duy Hưng 64DCCD04

11 11 64DCCD2081 Đỗ Hoàng Lâm 64DCCD06

12 12 64DCCD2189 Hoàng Tùng Lâm 64DCCD04

13 13 64DCCD2137 Trần Hồng Lượng 64DCCD07

14 14 64DCCD2140 Nguyễn Ngọc Quân 64DCCD07

15 15 64DCCD2093 Lê Hồng Sơn 64DCCD06

16 16 64DCCD2032 Nguyễn Lê Sơn 64DCCD05

17 17 64DCCD2216 Phùng Đức Sơn 64DCCD04

18 18 64DCCD2094 Nguyễn Minh Thái 64DCCD06

19 19 64DCCD2203 Vũ Duy Thái 64DCCD04

20 20 64DCCD2204 Trần Quang Thắng 64DCCD04

21 21 64DCCD2150 Trần Văn Tiến 64DCCD07

22 22 64DCCD2042 Nguyễn Văn Tĩnh 64DCCD05

23 23 64DCCD2103 Lê Văn Tuân 64DCCD06

24 24 64DCCD2209 Vũ Văn Tuân 64DCCD07

25 25 64DCCD2155 Phùng Văn Tuấn 64DCCD07

26 26 64DCCD2108 Nguyễn Đình Xây 64DCCD06

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Danh sách gồm 26 sinh viên

Lớp Giờ vào Số đề
Điểm

Ký tênGT Ghi chú

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 - KỲ PHỤ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

14/03/2017

TT SBD Mã SV Họ và tên



Lớp Môn thi: Đồ án Nguyên lý máy (DC2CK54) Hình thức thi: VĐ

Địa điểm: Ngày thi: Ca thi: 5

GK1 GK2 KL
0

1 1 64DCOT2020 Hà Đức Hoàng 64DCOT01

2 2 64DCOT2036 Phạm Văn Thành 64DCOT01

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Ghi chú

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 - KỲ PHỤ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

14/03/2017

TT SBD Mã SV Họ và tên

Danh sách gồm 02 sinh viên

Lớp Giờ vào Số đề
Điểm

Ký tênGT



Lớp Môn thi: Đồ án kết cấu BTCT ( CC3GT54) Hình thức thi: VĐ

Địa điểm: Ngày thi: Ca thi: 5

GK1 GK2 KL
0

1 1 65CCCD20301 Đinh Quang  Nam 65CCCD11

2 2 65CCCD10519 Lê Công  Lương 65CCCD11

3 3 64CCCD2019 Lý Bá  Đạt 64CCCD03

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Danh sách gồm 03 sinh viên

Lớp Giờ vào Số đề
Điểm

Ký tênGT Ghi chú

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 - KỲ PHỤ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY 

14/03/2017

TT SBD Mã SV Họ và tên



Lớp Môn thi: ĐA TCTC và TC  CTXD Hình thức thi: VĐ

Địa điểm: Ngày thi: Ca thi: 5

GK1 GK2 KL
0

1 1 Phùng Văn Nhất 64CCCD04

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Danh sách gồm 01 sinh viên

Lớp Giờ vào Số đề
Điểm

Ký tênGT Ghi chú

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 - KỲ PHỤ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY 

14/03/2017

TT SBD Mã SV Họ và tên


